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Nguyên, 229 (05): 443-450. DOI: 10.34238/tnu-jst.9554. 
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Nguyên. Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Thái Nguyên, 228 (05): 348-353. DOI: 

10.34238/tnu-jst.7157. 

[5]. Hoàng Phú Hiệp, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Hồng (2023) Nghiên cứu đặc 

điểm hình thái giải phẫu và hoạt tính sinh học cây Ngổ rừng (Pogostemon auricularius (l.) 

hassk) thu thập tại Thái Nguyên. Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Thái Nguyên, 

228 (05): 287 - 293. DOI: 10.34238/tnu-jst.7301. 
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(2024) Nghiên cứu cấu tạo giải phẫu rễ, thân, lá và một số hoạt tính sinh học cao chiết 

cây Hương phụ (Cyperus rotundus L.). Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy 

sinh học ở Việt Nam - Hội nghị Khoa học quốc gia lần thứ 6, 410- 421. 



 

3 

 

[2]. Hoàng Phú Hiệp, Đỗ Duy Thắng, Đặng Thị Hoàng Hà, Nguyễn Thị Thu Hà, 

Trần Thị Hồng, Từ Quang Trung (2023) Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học và 

hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của quả ổi đào (Psidium guajava L.). Báo cáo Hội 

nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2023, 1216-1219. 

IV. ĐỀ TÀI KH&CN CÁC CẤP ĐÃ CHỦ TRÌ 

 Cấp Bộ/Tỉnh 

+ Đề tài KH & CN cấp Bộ. Mã số: B2016-TNA-18. Nghiên cứu nâng cao hàm 

lượng isoflavone trong cây đậu tương bằng công nghệ gen. Chủ nhiệm đề tài. 

 Cấp Đại học/cơ sở 

[1]. Cấp Đại học Thái Nguyên, Mã số ĐH2011-04-01. Nghiên cứu tạo kháng 

thể tái tổ hợp đặc hiệu với vi khuẩn Escherichia coli O157:H7. Chủ nhiệm đề tài. 

[2]. Cấp Cơ sở, Mã số: CS. 2021. 18. Nghiên cứu đánh giá thành phần hoá học 
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Bái. Chủ nhiệm đề tài. 
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hoạt tính sinh học một số loài Tía tô thuộc chi Perilla thu tại Thái Nguyên. Chủ nhiệm 

đề tài. 
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[2]. Giáo trình Sinh học ứng dụng trong chăn nuôi, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, 

2020. 

[3]. Giáo trình Công nghệ tế bào, Nhà xuất bản Hà Nội, 2020. 
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[5]. Giáo trình Sinh học phân tử, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 
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ĐHTN 
2020 2022 

2 Hoàng Vân Thanh ThS 
Đại học Sư phạm- 

ĐHTN 
2019 2021 
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Phonephet 

Kongmany  
ThS 

Đại học Sư phạm- 

ĐHTN 
2018 2020 
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1. Giấy khen, QĐ 54470/QĐ-ĐHTN ngày 10/11/2023 của Giám đốc Đại học Thái 

Nguyên về Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2022-2023. 

2. Giấy khen, QĐ 200/QĐ-ĐHSP ngày 18/01/2024 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư 

phạm- Đại học Thái Nguyên về Đã có thành tích xuất sắctrong công bố báo khoa học 

trên danh mục Wos/Scopus năm 2023. 

3. Giấy khen, QĐ 221/QĐ-ĐHTN ngày 15/01/2024 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên 

về Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023 

 Thái Nguyên, ngày 18 tháng 02 năm 2025 

         Xác nhận của cơ quan công tác Người khai 
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